ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN SINH – KHỐI 10

	Câu
	ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	1
	a
	Chiều hướng tiến hóa của tế bào về hình dạng kích thước là gì?
- Kích thước của tế bào tiến hóa theo chiều hướng gia tăng về kích thước, sinh vật nhân sơ kích thước tế bào nhỏ, sinh vật nhân thực kích thước tế bào lớn. 

- Tăng kích thước giúp tế bào tăng khả năng trao đổi chất với môi trường.

- Kích thước của tế bào tăng đến mức độ nhất định, để đảm bảo trao đổi chất ở mức cao nhất khi tỷ lệ S/V cao nhất (S bề mặt lớn thúc đẩy trao đổi chất)

- Tiến hóa theo hướng tăng số lượng tế bào, hình dạng của tế bào  giúp tế bào thực hiện trao đổi chất tốt nhất. Ví dụ: Hàng triệu tế bào lông ruột nhỏ hình ngón tay trên một thể tích nhỏ nhưng diện tích tiếp xúc với thức ăn rất lớn.
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	b
	Hãy nêu điểm khác nhau giữa hệ gen của sinh vật nhân sơ và hệ gen của sinh vật nhân thực?

- Các tế bào nhân sơ không có các xoang nội bào như tế bào nhân thực.

- Các hệ gen của sinh vật nhân sơ ít ADN hơn hệ gen của sinh vậtnhân thực.

- ADN được chứa trong một NST dạng vòng nằm trong vùng nhân chứ không được bao bọc bởi màng nhân.

- Nhiều sinh vật nhân sơ còn chứa Plasmit – AND dạng vòng nhỏ chứa một vài gen.
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	2
	a
	Trên màng tế bào có các loại protêin nào? Tại sao tế bào có thể nhận biết được những biến đổi của môi trường và các tế bào khác ?

- Màng tế bào có các loại protêin: Bám màng, xuyên màng, lỗ màng, dấu chuẩn. 

- Tế bào nhận biết được những biến đổi của môi trường là nhờ loại protein bám màng, nhận biết tế bào khác nhờ protêin dấu chuẩn nằm phía ngoài màng.

- Protein bám màng là những thụ thể thu nhận kích thích của môi trường bằng sự liên kết với các chất tiếp xúc với màng tế bào.

- Protein dấu chuẩn giúp tế bào nhận biết tế bào khác nhờ gai glycoprotein.
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	b
	Động vật hằng nhiệt có thể điều chỉnh thân nhiệt bằng cách tiết mồ hôi, cơ chế của quá trình này dựa trên tính chất nào của nước?

- Tính phân cực, tính kết dính của nước.

- Sự vận động của các phân tử nước nhanh khi nhiệt độ tăng => một số phân tử nước thoát ra khỏi liên kết giữa các phân tử với nhau thoát ra ngoài dưới dạng hơi.

- Thoát nước kèm với đứt liên kết Hiđro => Thải nhiệt ra môi trường.

=> Kết quả là động vật hằng nhiệt có thể điều chỉnh thân nhiệt ổn định khi nhiệt độ môi trường thay đổi.
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	3
	a
	Một số bác sỹ cho những người muốn giảm khối lượng cơ thể sử dụng một loại thuốc. Loại thuốc này rất có hiệu quả nhưng cũng rất nguy hiểm vì có một số người dùng nó bị tử vong nên thuốc đã bị cấm sử dụng. Hãy giải thích tại sao loại thuốc này lại làm giảm khối lượng cơ thể và có thể gây chết? Biết rằng người ta phát hiện thấy nó làm hỏng màng trong của ty thể.

-  Ty thể là nơi tổng hợp ATP mà màng trong ty thể bị hỏng nên  H+ không tích lại được trong khoang giữa hai lớp màng ty thể vì vậy ATP không được tổng hợp.

- Để bù lại số ATP thiếu, cơ thể phải tăng quá trình đường phân, tăng hô hấp kị khí, do đó tiêu tốn nhiều glucozơ, lipit làm giảm khối lượng cơ thể.

- Gây chết do tổng hợp được ít ATP (thiếu năng lượng), các chất dự trữ tiêu tốn dần nên có thể dẫn đến tử vong.
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	b
	Tại sao hô hấp kị khí giải phóng rất ít ATP nhưng lại được chọn lọc tự nhiên duy trì ở tế bào cơ của cơ thể người, vốn là loại tế bào cần nhiều ATP?
- Kiểu hô hấp kị khí giải phóng rất ít ATP nhưng tế bào cơ thể người vẫn cần dùng vì kiểu hô hấp này không tiêu tốn ôxy.

- Khi cơ thể vận động mạnh như chạy, nhảy, nâng vật nặng … các tế bào cơ trong mô cơ co cùng một lúc, hệ tuần hoàn chưa kịp cung cấp đủ ôxy cho hô hấp hiếu khí, khi đó giải pháp tối ưu là hô hấp kị khí đáp ứng kịp thời ATP mà không cần đến ôxy.
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	a
	Theo em, chất nào là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển electron vòng và không vòng? Giải thích?

-  Chất là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển electron vòng và không vòng là feredoxin

- Giải thích: Clorophyl P700 được kích động chuyển electron tới Feredoxin

+ Ở con đường chuyền electron không vòng:  Fd chuyển electron cho NADP+ 

+ Ở con đường chuyền electron vòng: Fd chuyển electron cho một số chất chuyền electron khác (xitocrom, plastoxianin) rồi quay trở lại P700.
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	b
	Trong pha sáng của quang hợp, clorophyl P700 khi bị kích động chuyền electron cho một chất nhận electron sơ cấp khác. P700 có thể được bù electron từ các nguồn nào?

Trong pha sáng của quang hợp, clorophyl P700 khi bị kích động chuyền electron cho một chất nhận electron sơ cấp khác. P700 có thể được bù electron từ các nguồn nào:

- Electron từ hệ quang hóa II

- Electron từ P700 qua các chất chuyền electron của hệ quang hóa vòng và trở lại P700
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	c
	Nếu tách clorophyl khỏi lục lạp và để trong ống nghiệm sau đó chiếu sáng. Nêu hiện tượng và giải thích? Tại sao clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng như trong thí nghiệm trên? 

- Hiện tượng: phát huỳnh quang của clorophyl

- Giải thích: clorophyl trong ống nghiệm hấp thụ photon, electron được giải phóng sẽ nhanh chóng trở về trạng thái gốc ban đầu, năng lượng photon chuyển hóa thành nhiệt và phát huỳnh quang.

- Clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng trên vì electron được giải phóng không trở về trạng thái gốc ban đầu mà được chuyền cho chất nhận electron đầu tiên.
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	a
	Có gì khác nhau trong vai trò của NADH trong hô hấp và lên men?

+ Trong hô hấp: Nhận và vận chuyển electron giàu năng lượng từ các phản ứng phân giải chất hữu cơ đến cung cấp cho các chuỗi vận chuyển electron trên màng, cơ sở cho quá trình chiết rút năng lượng chủ yếu trong hô hấp

+ Trong lên men: Được sử dụng để khử chất hữu cơ tạo ra sản phẩn lên men nhằm tái sinh NAD+ duy trì liên tục đường phân tạo năng lượng cho tế bào.
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	b
	Phosphofructokinase là gì? Vì sao Phosphofructokinase được coi là máy điều hòa nhịp hô hấp? Phosphofructokinase điều hòa hô hấp tế bào như thế nào?

* Phosphofructokinase là enzim dị lập thể với vị trí thụ thể cho chất ức chế và hoạt hóa đặc hiệu.

* Vì sao Phosphofructokinase được coi là máy điều hòa nhịp hô hấp:

- Phosphofructokinase xúc tác bước 3 của đường phân (enzim này chuyển nhóm phosphate từ ATP đến đường, đầu tư thêm 1 phân tử ATP khác trong đường phân). Đây là bước đầu tiên chuyển giao không thuận nghịch cơ chất cho đường phân, nhờ điều tiết vận tốc của bước này tế bào có thể tăng tốc hoặc giảm toàn bộ quá trình dị hóa, Vì vậy Phosphofructokinase được coi là máy điều hòa nhịp hô hấp.

* Phosphofructokinase điều hòa hô hấp tế bào như thế nào?

- Phosphofructokinase bị ức chế bởi ATP và kích thích bởi AMP. Khi ATP được tích lũy sẽ dẫn đến ức chế enzim làm giảm đường phân. Enzim này hoạt động trở lại khi tế bào chuyển ATP thành ADP (và AMP) nhanh hơn so với ATP được tái sinh.

- Phosphofructokinase cũng mẫn cảm với citrate – sản phẩm đầu tiên của chu trình acid citric. Nếu citrate được tích lũy trong ti thể thì 1 số citrate sẽ chuyển vào dịch bào ức chế Phosphofructokinase. Cơ chế này giúp điều chỉnh đường phân và chu trình acid citric.
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	6
	
	Cơ chế gây đáp ứng với các hoocmon hòa tan trong nước và hòa tan trong lipit khác nhau như thế nào ở tế bào đích?

- Các hoocmon tan trong nước không thể xâm nhập qua màng tế bào mà chỉ gắn với các thụ thể ở bề mặt tế bào. Sự tương tác này kích hoạt một con đường truyền tín hiệu nội bào làm thay đổi hoạt động của protein bào tương (hoạt hóa 1 enzim thay đổi trong hấp thụ hoặc chế tiết các phân tử đặc hiệu hoặc sắp xếp lại bộ khung xương của tế bào) hoặc làm cho các protein bào tương dịch chuyển vào trong nhân làm thay đổi phiên mã của các gen đặc hiệu.

- Các hoocmon tan trong lipit có thể qua màng tế bào vào trong nội bào, ở đó chúng gắn với thụ thể nằm trong bào tương (hoocmon steroid) hoặc thụ thể nằm trong nhân (thyroid, vitamin D và các hoocmon hòa tan trong lipit nhưng không phải là steroid). Phức hợp thụ thể - hoocmon sau đó hoạt động trực tiếp như một yếu tố phiên mã gắn với ADN hoặc với một protein gắn với ADN gây kích hoạt hoặc ức chế phiên mã của gen đặc hiệu.
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	b
	Cho 3 tế bào gồm 1 tế bào hồng cầu, 1 tế bào thần kinh, 1 tế bào cơ hủy màng trong ty thể và 1 ty thể vào 4 ống nghiệm có đầy đủ oxi, nước và đường glucôzơ. Sau 1 thời gian, em hãy dự đoán sản phẩm gì được tạo ra trong mỗi ống nghiệm? Giải thích.

- Ống nghiệm chứa tế bào hồng cầu: axit pyruvic, ATP, NADH, vì tế bào không có ty thể nên chỉ thực hiện được đường phân.

- Ống nghiệm chứa tế bào thần kinh: CO2, H2O, ATP, nhiệt độ vì tế bào có ty thể nên thực hiện được quá trình hô hấp hiếu khí.

- Ống nghiệm chứa tế bào cơ: ATP, CO2, NADH, FADH2 vì tế bào này chỉ thực hiện được đường phân và chu trình Crep do mất màng trong ty thể. 

- Ống nghiệm chứa ty thể: Không có sản phẩm vì không có đủ nguyên liệu để thực hiện chu trình Crep.
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	7
	a
	Ở tế bào phôi, chỉ 15 – 20 phút là hoàn thành 1 chu kì tế bào, trong khi đó ở tế bào thần kinh ở cơ thể người trưởng thành hầu như không phân bào. Em hãy giải thích tại sao?

- Vào cuối pha G1 có một thời điểm được gọi là điểm kiểm soát (điểm R). Điểm kiểm soát R là một hệ thống điều hòa rất tinh vi ở cấp độ phân tử. 
-Nếu tế bào vượt qua điểm R mới tiếp tục phân chia, còn nếu tế bào không vượt qua được điểm R thì sẽ đi vào biệt hóa.

-Tế bào phôi liên tục vượt qua được điểm R nên thời gian pha G1 rất ngắn và có thể phân chia liên tục, cứ 15 – 20 phút là có thể hoàn thành 1 chu kì phân bào.

- Tế bào thần kinh không vượt qua được điểm R nên pha G1 kéo dài suốt đời sống của tế bào, tế bào hầu như không phân chia trong suốt đời cá thể.
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	b
	Các nhiễm sắc tử chị em gắn với nhau trong suốt giảm phân I nhưng lại tách nhau ra trong giảm phân II và trong nguyên phân, Hãy cho biết vì sao lại như vậy?

– Các nhiễm sắc tử được gắn với nhau dọc theo chiều dọc của chúng bằng các phức Protein gọi là cohesin.

- Trong nguyên phân sự gắn kết này đến cuối kì giữa, sau đó enzim phân hủy cohesin làm cho các nhiễm sắc tử có thể di chuyển về các cực đối lập của tế bào.

- Trong giảm phân, sự gắn kết của  nhiễm sắc tử được giải phóng qua 2 bước. ở kì giữa 1, các  nhiễm sắc thể  được giữ nhau bởi sự gắn kết giữa các vai của các  nhiễm sắc  tử trong các vùng mà ở đó ADN đã được trao đổi. Trong kì sau 1, cohesin được loại bỏ ở các vai cho phép các NST tương đồng tách nhau ra. Các  nhiễm sắc tử chị em vẫn được gắn với nhau nhờ 1 loại Protein có tên là Shugoshin, Protein này đã bảo vệ cohesin ở tâm động không bị phân hủy bởi enzim, nhờ vậy duy trì sự gắn kết giữa các nhiễm sắc tử chị em và đảm bảo cho chúng phân li bình thường trong giảm phân II. Ở cuối kì giữa II,  enzim phân hủy cohesin cho phép các nhiễm sắc tử tách rời nhau.
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	a
	Tế bào nấm men bị đột biến mất khả năng lên men được nuôi trong môi trường không có oxi. Hãy cho biết tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân được không? Giải thích.

- Khi trực khuẩn gram dương (Bacillus brens) phát triển trên môi trường bán lỏng người ta thêm lizozim vào dịch nuôi cấy, vi khuẩn có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?

- Tế bào đột biến này không thể tiến hành quá trình đường phân được vì đường phân cần có ATP và NAD+. Không có NAD+ được tạo trong quá trình lên men hoặc trong quá trình hô hấp (chuỗi chuyền điện tử) thì quá trình đường phân không thể xảy ra.

+ Vi khuẩn không tiếp tục sinh trưởng được.

+ Vì: Lizozim làm tan thành murein, vi khuẩn mất thành sẽ biến thành tế bào trần. Tế bào trần của vi khuẩn gram dương này không thể phân chia được và rất dễ tan do tác độn của môi trường.
	0,5

0,25

0,25



	
	b
	Trong điều kiện nuôi ủ một chủng vi khuẩn ở 340 C, thời điểm bắt đầu nuôi cấy là 8 giờ sáng thì đến 3 giờ 30 phút chiều đếm được 7,24. 105 vi khuẩn trong 1 cm3 và 7 giờ 30 phút chiều đếm được 9,62 . 108 vi khuẩn trong 1 cm3.

Hãy tính tốc độ sinh trưởng (v) và thời gian thế hệ (g) của chủng vi khuẩn này.

+ Tốc độ sinh trưởng: v = [image: image1.wmf]n
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t0 = 15h30 -8h = 7,5 (h); t = 19h 30 – 8h = 11,5 (h)
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[image: image3.wmf]85

lg9,62.10lg7,24.10

(11,57,5)lg2

-

-

 ≈ 2,5940 

+ Thời gian thế hệ: g = 1/v = 
[image: image4.wmf]1
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 = 0, 3855 (h) = 23,1303 phút.
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	9
	a
	Các câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

(1). Để tìm thấy các đích tấn công (điểm bám) trên bề mặt tế bào chủ các virut đã có những phản ứng sinh hóa chủ động.

(2). Trong suốt quá trình từ khi nhiễm phage đến giai đoạn tổng hợp tất cả các thành phần của phage, người ta không tìm thấy phage trong tế bào vi khuẩn.

 (3). Prion cũng là virut vì nó có khả năng gây bệnh cho thực vật.

 (1). Sai. Bởi vì đó chỉ là sự ngẫu nhiên khi điểm hấp phụ giữa virut và thụ thể đặc hiệu nằm trên bề mặt của tế bào chủ gặp nhau.

(2). Đúng

(3). Sai, vì prion không phải là virut, nó có cấu tạo đơn giản hơn virut, chỉ có protein, và nó chỉ gây bệnh cho động vật, không gây bệnh cho thực vật.
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	Vật chất di truyền của Virut cúm là ADN hay ARN? Sau khi xâm nhập vào tế bào chủ quá trình tự sao, phiên mã diễn ra tại đâu? Tại sao?

- Vật chất di truyền là ARN

- Diễn ra tại nhân tế bào bởi vì vào nhân để lấy một đoạn vật chất di truyền của tế bào chủ.
	0,25

0,25



	
	c
	Trong những năm gần đây có rất nhiều virut mới xuất hiện. Lí do khiến chúng xuất hiện?

- Đột biến trong các virut hiện hành, đặc biệt là các virut có vật chất di truyền là ARN.

- Sự thay đổi vật chủ của các virut hiện hành

- Sự phát tán tới 1 bộ phận lớn hơn trong nội bộ loài vật chủ.
	0,25

0,25

0,25
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	a
	Interferol là gì? Sự hình thành và hoạt động chức năng của Interferol như thế nào?

- Inteferol có bản chất là protein chống vi rút được sinh ra từ tế bào nhân thực đáp ứng lại sự lây nhiễm vi rút. 

- Sự hình thành: Khi vi rút xâm nhập tế bào chủ sẽ kích thích gen của tế bào chủ sản xuất ra protein. 

- Cơ chế tác động: chống nhân lên của vi rút khi tế bào bị lây nhiễm sản xuất Inteferol chúng có thể gây tác dụng ngay trong tế bào đó hoặc thấm sang các tế bào lân cận có khả năng ức chế hoạt động của các gen, cản trở sự nhân lên của các virut.
	0,25

0,25

0,5

	
	b
	 Vì sao tiêm kháng huyết thanh lại không có khả năng tạo miễn dịch lâu dài như tiêm vacxin?

- Kháng huyết thanh được pha chế từ các kháng thể kết hợp với kháng nguyên đặc hiệu (protein lạ), các thành phần của vi sinh vật (như virut hoặc vi khuẩn). 

- Kháng huyết thanh cung cấp ngay cho bệnh nhân sự đề kháng chống nhiễm trùng trong lúc sự miễn dịch hoàn toàn đang phát triển (vacxin đang phát huy tác dụng). Tuy nhiên, chỉ có tác dụng một lần do không có miễn dịch nhớ.

- Cách phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm vacxin sớm vì vacxin có tế bào B nhớ được hoạt hóa, khi lần sau tiếp xúc với mầm bệnh sẽ tạo miễn dịch nhanh chóng, có thể xử lí mầm bệnh nhiều lần.
	0,25

0,25

0,5
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